
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Dộc lập – Tự do -- Hạnh phúc

DANH SÁCH DĂNG KÝ HÀNH NGHÈ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám da khoa Dức Thành Nhân

(trực thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Đức Thành Nhân)

2. Dịa chỉ: Số 456 đường Máng Nước, phưởng An Hải, thành phổ Hải Phòng

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Sáng từ 7h30

đến 11 giờ 00, chiều từ 14h30 dến 18h30 từ thứ 2 dến Chủ Nhật

4. Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

Thời

gian
đăng ký
hành

Số giấy

ST
Họ và

tên

phép hành

nghề/ Số

chứng chỉ

hành nghề

Phạm vi hành

nghề

Thời gian

đăng ký hành

nghề tại cơ sở

khám bệnh,

chữa bệnh

nghề tại

Vị trí chuyên
môn

co sỞ Ghi

khám chú

bệnh,

chữa

bệnh

kháe

(nếu có)

1. CHUYÊN KHOA NHI

1

2

Bùi Công

Dũng

Trần

Phương
Liên

002662/HP-

CCHN.

996/QD-SYT

ngày

30/08/2017

012072/HP-

CCHN

KB. CB YHCT

- КС. СВ

chuyên khoa

Nhi, chuyên

khoa Y học cổ

truyền

KB. CB chuyên

khoa Nhi

Từ thứ 2 đến

Chủ Nhật. Sáng
từ 7h30 đến

11h00, chiều từ

14h30 đến đến

18h30.

Từ thứ 7 đến

Chủ Nhật. Sáng
từ 7h30 đến

11h00, chiều từ

14h30 đến đến

18h30.

Người chịu

trách nhiệm

chuyên môn kỹ

thuật/ Giám độc

chuyện môn

Bác sĩ phụ trách

Phòng khám

chuyên khoа

Nhi

Bác sỹ chuyên

khoa Nhi



3
Lương Thị
Thu Thom

000465/1IР-

GPIN
Điều dưỡng

Từ thứ 2 dến

Chủ Nhật. Sáng

từ 7h30 đến

11h00, chiều từ

14h30 đến đến

Điều dưỡng

4
Bùi Thị

Thu

001808/AIР-

GPHN
Y học dự phòng

II. CHUYÊN KHOA NỘI

18h30.

Từ thứ 7 đến

Chủ Nhật. Sáng
từ 7h30 đen

11h00. chiều từ

14h30 dến đến

18h30.

Hồ trợ Bác sĩ

chuyên khoa

Nhi khám bệnh.

Bác sỹ Y học đự

phòng (khám

sàng lọc phòng

vắc xin).

5
Vũ Thị

Lượng

008479/HP-

CCHN

KB.CB chuyên

khoa Nội

Từ thứ 2 đen

Chủ Nhật. Sáng
từ 7h30 đến

11h00, chiều từ

14h30 đến đến

18h30.

Bác sĩ phụ trách

Phòng khám

chuyên khoa

Nội

6
Lê Thị

Việt Chỉnh

011655/HР-

CCHN

KB.CB chuyên
khoa Nội

Từ thứ 2 đden

Chủ Nhật. Sáng

tử 7h30 dến

11h00, chiều từ

14h30 dến đến

Bác sỹ chuyên

khoa Nội

18h30.

7
Dương Thị

Hương

013214/HР-

CCHN

KB, CB chuyên

khoa Nội

Từ thứ 7 đến

Chủ Nhật. Sáng
từ 7h30 đến

11h00. chiều từ

14h30 đến đến

Bác sỹ chuyên
khoa Nội

18h30.

8

Nguyễn

Thị Kim

Duyên

049323/BYT-

CCHN

KB, CB Nội

khoa

Từ thứ 7 đến

Chủ Nhật. Sáng

từ 7h30 đến

11h00, chiều từ

14h30 đến đến

Bác sỹ chuyên

khoa Nội

18h30.

Theo QD

9
Lê Thị

Phượng

004491/HР -

CCHN

41/2005/QÐ-

BNV ngày

22/04/2005 của

Từ thứ 2 đn

Chủ Nhật. Sáng
từ 7h30 đến

11h00, chiều từ

Diều dưỡng

2



10
Nguyền

Thi IHoa

013072/HP-

CCHN; QD

1342/QD-

SYT của Sở

Y tế Hải

Phòng ngày
03/04/2026

III. CHUYÊN KHOA SÁN

BNV - Ngạch

điều dường

KB. CB echuyên

khoa Nội. KB,

CB chuyên khoa

Răng hàm mặt

14h30 đến đến

18h30.

Từ thứ 7 đến

Chủ Nhật. Sáng
từ 7h30 đến

11h00, chiều từ

14h30 đến đến

18h30.

Bác sỹ chuyên

khoa Nội.

chuyên khoa

Răng hảm mặt

11
Vũ Thị

Trang

000113/HD-

GPHN

KB. CB chuyên

khoa Phụ sản

Từ thứ 2 đến

Chủ Nhật. Sáng
từ 7h30 đến

11h00, chiều từ

14h30 đến dến

18h30.

Bác sĩ phụ trách

Phòng khám

chuyên khoa

Sản phụ khoa

12
Vũ Hoàng

Yên

002538/IHР-

GPHN
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến

Chủ Nhật. Sáng

từ 7h30 den

11h00, chiều từ

14h30 đến đến

18h30.

Điều dưỡng

000695/HP-

13
Dương Thị
Thanh Tú

CCHN,

1407/QD-

SYT ngày

KB, CB Sản phụ

khoa - KHHGD:

KB. CB chuyên
khoa Nhi

31/12/2025

Từ thứ 7 đến

Chủ Nhật. Sáng
từ 7h30 đến

11h00, chiều từ

14h30 đến dến

18h30.

Bác sỹ chuyên

khoa Sản. Bác

sỹ chuyên khoa

Nhi

14
Trần Thị

Bích Thủy

006826/HP-

CCHN

KB. CB echuyên

khoa Sản phụ

khoa - KHHGD

IV. CHUYÊN KHOA NGOẠI

Từ thứ 7 đến

Chủ Nhật. Sáng
từ 7h30 đến

11h00, chiều từ

14h30 đến đến

18h30.

Bác sỹ chuyên
khoa Sản

15
Đồ Văn

Chiến

002471/HP-

CCHN

KB, CB chuyên

khoa Ngoại

Từ thứ 2 đến

Chủ Nhật. Sáng
từ 7h30 den

11h00, chiểu từ

14h30 đến đến

Bác sĩ phụ trách

Phòng khám

chuyên khoa

Ngoại

3

18h30.



16
Lưu Huệ

Phương

013316/1IР-

CCIIN

KB, CB chuyên

khoa Ngoại

Từ thứ 2 đến

Chủ Nhật. Sáng
từ 7h30 dến

11h00, chiều từ

14h30 dến đến

Bác sỹ chuyên

khoa Ngoại

18h30.

17

Nguyễn
Khánh

Linh

013368/IР-

CCIIN
KВ, CВ đa khoa

Từ thứ 2 đến

Chủ Nhật. Sáng

từ 7h30 đến

11h00, chiều từ

14h30 dến đến

18h30.

Hỗ trợ Bác sỹ

khoa Ngoại

khám bệnh

18

19

Nguyễn
Thành

Trung

Vù Minh

Ngọc

008517/ПР-

CCHN

000789/HР-

GPIN

Theo Quyết định

41/2005/QD-

BNV ngày
22/04/2005 của

BNV ngạch điều

dưỡng

Y học dựự phòng

Từ thứ 2 đến

Chủ Nhật. Sáng

từ 7h30 đến

11h00, chiều từ

14h30 đến đến

18h30.

Từ thứ 7 đến

Chủ Nhật. Sáng
tr 7h30 đến

11h00, chiều từ

14h30 đến đến

18h30.

Điều dưỡng

Hỗ trợ Bác sĩ

chuyên khoa

Ngoại khám

bệnh. Bác sỹ Y

học dự phòng

(khám sàng lọc

phòng vãc xin).

V. CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẬT

20 Lê Thế An
013158/HР-

CCHN

KB.CB Chuyền

khoa Răng Hàm

Mặt

Từ thứ 2 đến

Chủ Nhật. Sáng
t 7h30 đen

11h00. chiều từ

14h30 đến đến

Bác sĩ phụ trách

Phòng khám

chuyên khoa

Răng hàm mặt

18h30.

21
Lê Thi

Giang

042903/BYT-

CCHN

Thực hiện theo

Thông tư số

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy

dịnh mã số, tiêu

chuẩn chức danh

nghề nghiệp

điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật y.

Từ thứ 2 đen

Chủ Nhật. Sáng
từ 7h30 đến

11h00, chiều từ

14h30 đến đến

18h30.

Điều dưỡng

4



000009/IP-

GPIIN; QD

3479/QD- KB, CB chuyên

khoa Y học dự

phòng và Răng

Hàm Mặt

Từ thứ 7 đên

Chủ Nhật. Sáng

từ 7h30 dến

11h00, chiều từ

14h30 dến đến

18h30.

Bác sỹ chuyên

khoa Rắng hàm

mặt và chuyên

khoa Y học dự

phòng (khám

sảng lọc phòng
vắc xin)

22
Vũ Trọng

Thiện

SYT của Sở

Y tế Hải

Phòng cấp
ngày

4/12/2025

VI. CHUYÊN KHOA MẤT

23
Ngô Thị
Chút

0003215/1HY-

CCHN

KB.CB Chuyên
khoa Mắt

Từ thứ 2 đến

Chủ Nhật. Sáng
từ 7h30 đến

11h00, chiều từ

14h30 đến đến

18h30.

Bác sĩ phụ trách

Phòng khám

chuyên khoa

Mắt

24

Đồng Thị
Xuân

Hương

002506/HР-

GPHN

Y học dự phông

VII. CHUYÊN KHOA DA LIÈU

Từ thứ 7 đến

Chủ Nhật. Sáng

từ 7h30 đến

11h00, chiều từ

14h30 đến đến

18h30.

Hồỗ trợ Bác sĩ

chuyên khoa

Mắt khám bệnh.

Bác sỹ Y học dự

phòng (khám

sảng lọc phòng

vắc xin).

25
Nguyễn
Thị Hân

000128/IID-

GPHN

KB, CB Chuyên

khoa Da liều

Từ thứ 2 đến

Chủ Nhật. Sáng
từ 7h30 đến

11h00, chiều từừ

14h30 đến đến

18h30.

Bác sĩ phụ trách

Phòng khám

chuyên khoa Da

liều

26
Nguyền
Thị Anh

000405/1HD-

GPHN
Y khoa

Tử thứ 2 đến

Chủ Nhật. Sáng

từ 7h30 đen

11h00, chiều từ

14h30 đến dến

18h30.

Khám bệnh và

hỗ trợ bác sĩ

chuyên khoa Da

liều

VIII. CHUYÊN KHOA XÉT NGHIỆM

27

Nguyễn
Thị Kim

Thoa

004012/HP-

CCHN

Chuyên khoa

Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến

Chủ Nhật. Sáng
từ 7h30 đền

11h00, chiều từ

Phụ trách Phòng

Xét nghiệm

5

☑



14h30 dền đên

18h30.

28
Hoàng

Thu Hãng

011904/HР-

CCHN

Chuyện khoa

Xét nghiệm

Từ thứ 2 dến

Chủ Nhật. Sáng
từ 7h30 dến

11h00, chiều từ

14h30 đến dến

Kỹ thuật viên

Xét nghiệm

18h30.

29
Lê Thị
Thu

009857/HР-

CCHN

Chuyên khoa

Xét nghiệm

Từ thứ 2 dến

Chủ Nhật. Sáng
từ 7h30 đến

11h00, chiều từ

14h30 dến đến

18h30.

Kỹ thuật viên

Xét nghiệm

IX. CHUYÊN KHOA TAI MÙI HỌNG

30
Quách

Thanh Son

011509/HР-

CCHN

KB, CB chuyên

khoa Tai mũi

họng

Từ thứ 2 đến

Chủ Nhật. Sáng
từ 7h30 đen

11h00, chiều từ

14h30 dến đến

18h30.

Bác sĩ phụ trách

Phòng khám

chuyên khoa Tai

mũi họng

31
Phan Thị

Hảo

004586/НР -

CCHN

Theo QD

41/2005/QD-

BNV ngày

22/04/2005 của

BNV - Ngạch

điều dường

Tử thử 2 đến

Chủ Nhật. Sáng
từ 7h30 đến

11h00. chiều từ

14h30 đến đến

18h30.

Điều dưỡng

X. CHUYÊN KHOA TÂM THẦN

32

33

Nguyễn

Quang

Soát

Tạ Thị
Làn

000790/HY-

CCHN

KB, CB chuyên
khoa Tâm thần

Từ thứ 2 đến

Chủ Nhật. Sáng
từ 7h30 đến

11h00, chiều từ

14h30 đến đến

18h30.

Bác sĩ phụ trách

Phòng khám

chuyên khoa

Tâm thần.

001319/НР-

CCHN
Dịch vụ Y tế

Từ thứ 2 đến

Chủ Nhật. Sáng

từ 7h30 đến

11h00, chiều từ

14h30 đến đến

18h30.

Điều dưỡng

XI. CHUYÊN KHOA CHÁN ĐOÁN HÌNH ẢNH

6



34

35

36

Nguyền
Thị

Phượng

006387/BG-

CCHN

КВ. СВ Da

khoa - KB. СВ

chuyên khoa

Chấn đoán hình

anh

Từ thứ 2 đến

Chủ Nhật. Sáng
từ 7h30 đến

11h00, chiều từ

14h30 dến dến

18h30.

Bác sĩ phụ trách

chuyên khoa

Chân đoán hình

ánh

Hà Xuân

Thanh

Pham Thu

Trang

001843/РТ-

GPIN
Hinh ảnh Y học

002537/HP-

GPIN
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến

Chủ Nhật. Sáng
từ 7h30 đến

11h00, chiều từ

14h30 đến đến

18h30.

Từ thứ 2 dến

Chủ Nhật. Sáng
từ 7h30 đến

11h00, chiều tử

14h30 đến đến

18h30.

Kỹ thuật viên

Chân đoán hình

anh

Điều đưỡng.

37
Ngô Thị

Minh Thur

011579/HP-

CCHN: QD

so: 1212/QD-

SYT ngày

27/03/2026:

QD số:
623/QD-SYT

ngày

03/07/2024

KB, CB San phụ

khoa: KB. СВ

chuyên khoa

Răng Hàm Mặt;

KB.CB chuyên

khoa Chân doán

hình ảnh

XII. CHUYÊN KHOA Y HỌC CÓ TRUYÈN

Từ thứ 7 đến

Chủ Nhật. Sáng

từ 7h30 đến

11h00, chiều từ

14h30 đến đến

18h30.

Bác sỹ chuyên

khoa Sản phụ

khoa: Răng Hàm

Mặt: Chẩn đoán

hình ảnh

Bệnh

viện Phụ

sản Hải

Phòng: 5

ngày/tuẩn

: Sáng:

7h30-

11h30:

Chiều

13h30-

17h00.

Phòng

khám

chuyên

khoa Y

38
Đoàn Thị

Ngóng

002297/HP-

CCHN

KB, CB Chuyên
khoa YHСТ

Từ thứ 2 đến

Chủ Nhật. Sáng

từ 7h30 đến

11h00, chiều từ

14h30 đến đến

học cô
Phụ trách Phòng

khám chuyên
khoa Y học cô

truyển

truyền

Hộ kinh

doanh

18h30. Doàn

Thị

7

Ngóng

từ 19h

dến 22h



39
Trần Thị

Huệ

005981/HP-

CCHN

Theo QĐ

41/2005/QĐ-

BNV ngày

22/04/2005 của

BNV - Ngạch
điều dưỡng

Từ thứ 2 đến

Chủ Nhật. Sáng
từ 7h30 đến

11h00, chiều từ

14h30 đến đến

18h30.

Điều dưỡng

8

các ngày

trong

tuần.

Hải Phòng, ngày 19 tháng 08 năm 2026

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

KHÁM BÊNH, CHỮA BỆNH
343930M.S.D.N

:02023
CÔNG TY

TNHH

DỊCH VỤ Y TẾ
ĐỨC THÀNH NHÂ

THÀNH PHỐ HẢI PHОК
GIAM ĐỐC CHUYÊN MÔN

Bùi Công Dùng


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-19T16:43:02+0700
	Hải Phòng
	Nguyễn Thị Hồng Thu<nguyenthihongthu.pctn@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-08-20T07:29:32+0700
	Việt Nam
	SỞ Y TẾ <soyte@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




